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Unit 7

Lesson 4



Vocabulary: 
  put away groceries, carry (the) bags, clear the 
table, sweep the floor, take out the trash, wash the dishes.
Structure:
  Who puts away groceries?
  I put away groceries./I do.

Lesson objectives
By the end of this lesson, students will be able to 

learn and practice …. 





1. Listen and point. Repeat.A
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/pʊt əˈweɪ ˈɡrəʊsəriz/

put away groceries

Cất đồ tạp hóa và 
thực phẩm



/ˈkeri (ðə) bæɡz/

carry (the) bags

Mang túi



/klɪr ðəˈteɪbl/

clear the table

Dọn bàn



/swiːp ðə flɔːr/

sweep the floor

Quét sàn nhà



/teɪk aʊt ðə træʃ/

take out the trash

Đổ rác



/wɑːʃ ðəˈdɪʃɪz/

wash the dishes

Rửa bát đĩa



carry (the) bags

clear the table

sweep the floor

take out the trash

put away groceries

wash the dishes

: Mang túi

: Dọn bàn

: Quét sàn nhà

: Đổ rác

: Cất đồ tạp hóa và thực phẩm

: Rửa bát đĩa



Camera



wash the dishes

Camera



take out the trash

Camera



sweep the floor

Camera



clear the table

Camera



carry (the) bags

Camera



put away groceries

Camera



Camera



2. Play Heads up. What’s missing?A
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1. Listen and practice.B

(Ai cất đồ thực phẩm?)

(Tôi cất.)



1. Listen and practice.B

(Ai cất đồ thực phẩm?)

(Chị tôi cất.)



1. Listen and practice.B

(Ai cất đồ thực phẩm?)

(Chị tôi và tôi cất.)



v Muốn hỏi ai đó làm gì ta dùng từ:  Who (Ai?)

v Để trả lời ta dùng mẫu câu:

I / We / They / Tên (2 người trở lên + do.

(My + ….) / Tên của 1 người + does.
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_____ do/does. 

carries (the) 
bags

My aunt and 
sister

clears the 
table

Mary

sweeps the 
floor

My brother

takes out 
the trash

My father

puts away 
groceries

My mother 
and I

washes the 
dishes

I



Play



Make the question

Next

CheckWho washes the dishes?

I do.



Make the question

Next

CheckWho sweeps the floor?

My brother does.



Make the question

Next

CheckWho takes out the trash?

My father does.



Make the question

Next

CheckWho clears the table?

Mary does.



Make the question

Next

CheckWho puts away groceries?

My mother and I do.



Make the question

Next

CheckWho carries (the) bags?

My mother and my sister do.



Exit
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2. Circle the correc words. Practice.
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Who clears / sweeps the floor?

My brother takes out the trash / dishes.

My sister and I put away / clear the table.

Who carries the floor / bags?

My mom puts away / takes out the groceries.

Who washes / carries the dishes?

1

2

3

4

5

6
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Complete the words.A
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c__ __r y 

b__g s

p__t   a w__ __

g__o__ __r i__s

a    r

  a
u            a   y

  r     c   e     e



Complete the words.A

__a k e   __u__ 

 t__ __   __r a __ __
__a s__   t__ __

__ __s h__s

t             o    t

   h   e     t        s  h
w      h      h   e

      d   i       e



Complete the words.A

MsPham 
0936082789

c__ __a__

__h__   __ __b l__

s__ __e p   __h __ 

__l__o__

w  e           t      e

      f    o    r  

l   e    n

   t     e      t   a     e



Homework
- Practice the vocabularies and structure, and make 

sentences using them. 
- Do the exercises in Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start WB 

(page 68) 
- Do the exercises in Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start 

Notebook (page 43)
- Prepare the next lesson (page 102 SB) 
- Play the consolidation games in Tiếng Anh 4 i-Learn 

Smart Start DHA App on www.eduhome.com.vn 

http://www.eduhome.com.vn/
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_____ do/does. 

carries (the) 
bags

My aunt and 
sister

clears the 
table

Mary

sweeps the 
floor

My brother

takes out 
the trash

My father

puts away 
groceries

My mother 
and I

washes the 
dishes

I



Homework
- Practice the vocabularies and structure, and make 

sentences using them. 
- Do the exercises in Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start WB 

(page 66) 
- Do the exercises in Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start 

Notebook (page 42)
- Prepare the next lesson (page 99 SB) 
- Play the consolidation games in Tiếng Anh 4 i-Learn 

Smart Start DHA App on www.eduhome.com.vn 

http://www.eduhome.com.vn/
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